
HỆ ĐÀO TẠO LỚP SỈ SỐ
HỌC 
KỲ

THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP 
LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

23LT.DU.8 18 IV 7 2/8/2025 Sáng Marketting dược TH 30 24 4
DS. Trọng 

Kim
P. B2.2

23LT.DU.8 18 IV 7 2/8/2025 Chiều Marketting dược TH 30 28 4
DS. Trọng 

Kim
P. B2.2

23LT.DU.8 18 IV CN 3/8/2025 Sáng Marketting dược TH 30 30* 2
DS. Trọng 

Kim
P. B2.2

23LT.DU.8 18 IV CN 3/8/2025 Chiều Kinh tế dược TH 30 24 4
DS. Tiến 

Dũng
P. B2.2

23LT.ĐD.6 13 IV 7 2/8/2025 Sáng Phục hồi chức năng TH 30 24 4 CN. Thu Lan 27 PCT MHTC

23LT.ĐD.6 13 IV 7 2/8/2025 Chiều Phục hồi chức năng TH 30 28 4 CN. Thu Lan 27 PCT MHTC

23LT.ĐD.6 13 IV CN 3/8/2025 Sáng Phục hồi chức năng TH 30 30* 4 CN. Thu Lan 27 PCT MHTC

23LT.HS.5 7 IV 2/8/2025 Sáng
THỰC TẬP CUỐI 

KHOÁ
TTLS 270 59 5

23LT.HS.5 7 IV 2/8/2025 Chiều
THỰC TẬP CUỐI 

KHOÁ
TTLS 270 63 4

23LT.HS.5 7 IV 7 3/8/2025 Sáng
THỰC TẬP CUỐI 

KHOÁ
TTLS 270 68 5

23LT.HS.5 7 IV 7 3/8/2025 Chiều
THỰC TẬP CUỐI 

KHOÁ
TTLS 270 72 4

23LT.XN.4 14 IV 7 2/8/2025 Sáng Ký sinh trùng 4 TH 30 28 4 CN. Việt
P. TH

 (27 PCT)
MHTC

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 81
CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG & TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2 - KHOÁ HỌC 2023 - 2025

 (Lịch học từ ngày 02/08/2025 đến 03/08/2025)

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 07 năm 2025

TT YT 
Huyện Diên 

Khánh

MHTC

Liên thông Cao đẳng 
 (Khóa học 2023 -2025)
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HỌC
GHI CHÚ

23LT.XN.4 14 IV 7 2/8/2025 Chiều Ký sinh trùng 4 TH 30 30* 2 CN. Việt
P. TH

 (27 PCT)
MHTC

23LT.XN.4 14 IV CN 3/8/2025 Sáng
Thi TH Ký sinh trùng 

4
CN. Việt & 
ThS. Đức

P. TH
 (27 PCT)

MHTC

23LT.XN.4 14 IV CN 3/8/2025 Chiều Vi sinh 4 LT 15 5 5
ThS. Lan 
Hương

P. TH
 (27 PCT)

MHTC

23VB.YS.7AB 9 7 2/8/2025 Sáng
THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP
TTLS 90 65 5

23VB.YS.7AB 9 7 2/8/2025 Chiều
THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP
TTLS 90 70 5

23VB.YS.7AB 9 CN 3/8/2025 Sáng
THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP
TTLS 90 75 5

23VB.YS.7AB 9 CN 3/8/2025 Chiều
THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP
TTLS 90 80 5

23VB.YHCT.5AB 18 7 2/8/2025 Sáng
THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP
TTLS 90 55 5

23VB.YHCT.5AB
18 7 2/8/2025 Chiều

THỰC TẬP TỐT 
NGHIỆP

TTLS 90 60 5

23VB.YHCT.5AB 18 CN 3/8/2025 Sáng
THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP
TTLS 90 65 5

23VB.YHCT.5AB 18 CN 3/8/2025 Chiều
THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP
TTLS 90 70 5

23VB.DU.7AB 9  7 2/8/2025 Sáng
THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP
TTLS 90 65 5

ThS. DS. 
Hiếu

P. B2.6

23VB.DU.7AB 9 7 2/8/2025 Chiều
THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP
TTLS 90 70 5

ThS. DS. 
Hiếu

P. B2.6

Liên thông Cao đẳng 
 (Khóa học 2023 -2025)

TC Văn bằng 2
 (Khóa học 2023 -2025)

Trường 
CĐYT KH

TT YT 
Huyện Diên 

Khánh

BV 
YHCT&PH

CN
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23VB.DU.7AB 9 CN 3/8/2025 Sáng
THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP
TTLS 90 75 5

ThS. DS. 
Hiếu

P. B2.6

23VB.DU.7AB 9 CN 3/8/2025 Chiều
THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP
TTLS 90 80 5

ThS. DS. 
Hiếu

P. B2.6

TC Văn bằng 2
 (Khóa học 2023 -2025)

Trường 
CĐYT KH


